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  TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  n  n s : 05/2019/DS-ST                                   

N   : 17/4/2019 

V/v tranh chấp nợ 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Văn Minh  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ôn  Hồ Xuân An 

2.    Trần Thị Tu ết 
 

- Thư ký phiên tòa: Ông N u ễn Văn Phươn - Thư ký Tòa  n nhân dân 

thị xã Hươn  Tr . 

 

Trong ngày 17 tháng 4 năm 2019 tại trụ sở Tòa  n nhân dân thị xã Hươn  

Tr , tỉnh Thừa Thiên Huế xét xử sơ thẩm côn  khai vụ  n dân sự thụ lý s  

29/2018/TLST - DS ngày 17 tháng 12 năm 2018 về “Tranh chấp nợ”, theo 

Qu ết định đưa vụ  n ra xét xử s : 02/2019/QĐXXST-DS ngày 03 tháng 4 năm 

2019  iữa c c đươn  sự: 

- N u ên đơn:    Lê Thị Thanh Th, sinh năm 1977; Địa chỉ: S  X, TDP 

X, phườn  T, thị xã H, tỉnh T. Có mặt 

-  ị đơn:    Trần Thị L, sinh năm 1969; Địa chỉ: S  X đườn  Đ, phườn  

T, thị xã H, tỉnh T. Có mặt 

- N ười có qu ền lợi, n hĩa vụ liên quan: Ôn  Nguyễn Anh Hùng (chồn  

bà Th), sinh năm 1974; Địa chỉ: S  X, TDP X, phườn  T, thị xã H, tỉnh T. Có 

mặt 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện đề n    10/02/2018 và c c t i liệu chứn  cứ do n u ên 

đơn bà Lê Thị Thanh Th trình bày thấ  rằn :  

Do có m i quan hệ quen biết với b  Lê Thị Thanh Th nên vào kho n  từ 

th n  02 năm 2013 bà L có đặt vấn đề để mượn tiền của bà Th, sau nhiều lần 

mượn, cộn  dồn th nh s  tiền 445.000.000 đồn . Đến n    31/12/2015 bà L có 

viết lại  iấ  va  tiền v  hẹn san  năm 2016 sẽ ho n tr  tiền   c v  tiền lãi sẽ 

tính sau. Đến n    27/10/2018 bà L có viết  iấ  hứa hẹn tr  s  tiền trên đầ  đủ 

khi n o có tiền vì hiện na  b  rất khó khăn.  

Bà Th  êu cầu vợ chồn  b  Trần Thị L và ông Bùi Minh C ph i tr  đủ cho 

b  s  tiền 695.000.000 đồn ; tron  đó: Tiền   c 445.000.000 đồn , tiền lãi 

250.000.000 đồn  v  tr  một lần. 
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Trong qu  trình t  tụn , bà Th đã tính lại s  tiền lãi, chỉ  êu cầu bà L ph i 

tr  nợ s  tiền lãi l  144.625.000 đồn , s  tiền   c  iữ n u ên l  445.000.000 

đồn ; Tổn  cộn  l  589.625.000 đồn  v   êu cầu tr  một lần. Như vậ  n u ên 

đơn đã rút  êu cầu đ i với s  tiền lãi l  105.375.000đ (250.000.000đ- 

144.625.000đ) 

- Tại biên b n tự khai, biên b n hòa v  tại phiên tòa, bị đơn bà Trần Thị L 

trình b  : Thừa nhận còn nợ của b  Lê Thị Thanh Th s  tiền   c 445.000.000 

đồn  và chấp nhận s  tiền lãi l  144.625.000 đồn . Tu  nhiên do ho n c nh kinh 

tế khó khăn nên bà L khôn  thể tr  cho bà Th một lần s  tiền n  , bà L xin được 

tr  cho bà Th mỗi th n  l  5.000.000 đồn  cho đến khi tr  hết kho n tiền nợ nói 

trên. 

- N ười có qu ền lợi n hĩa vụ liên quan: ôn  N u ễn Anh H (chồn  bà Th) 

trong quá trình tham gia t  tụn  đều th n  nhất ý kiến với bà Th. 

- Tại đơn khôn   êu cầu tham  ia với tư c ch l  n ười có qu ền lợi, n hĩa 

vụ liên quan n    11/3/2019 của ôn   ùi Minh C (chồn  bà L) trình bày: Việc 

va  mượn tiền  iữa bà Th và bà L thì ông C hoàn to n khôn  biết, chỉ biết khi 

bà Th có đơn khởi kiện đến Tòa  n. Ông C cho rằn  đâ  l  việc va  mượn riêng 

 iữa bà Th và bà L nên  êu cầu khôn  đưa ôn  v o với tư c ch l  n ười có 

qu ền lợi, n hĩa vụ liên quan v  đề n hị Tòa  n xem xét. 

Tại phiên tòa c c bên đươn  sự  iữ n u ên ý kiến của mình. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

 Sau khi n hiên cứu c c t i liệu chứn  cứ có tron  hồ sơ vụ  n, được thẩm 

tra tại phiên tòa v  căn cứ v o kết qu  tranh luận tại phiên tòa hôm na , Hội 

đồn  xét xử nhận định:  

[1] Về t  tụn : 

- Bà Trần Thị L cư trú tại địa b n thị xã Hươn  Tr  nên thuộc thẩm qu ền 

 i i qu ết của Tòa  n nhân dân thị xã Hươn  Tr , theo Điều 39  ộ luật t  tụn  

dân sự. 

- Xét về tư c ch tham  ia t  tụn  của ông C:  

Tại phiên hòa  i i n    11/3/2019, bà Th, bà L và ông H đều th n  nhất ý 

kiến với ôn  C, x c định đâ  l  kho n nợ riên   iữa bà L và bà Th, không yêu 

cầu To   n đưa ôn  C v o tham  ia t  tụn . Xét  êu cầu của c c đươn  sự l  

ho n to n tự n u ện, đún  ph p luật theo qu  định tại kho n 3 Điều 45 Luật 

Hôn nhân và gia đình, nên chấp nhận. 

[2] Về nội dun  

-  Đ i với s  tiền tranh chấp: Xét việc va  mượn tiền  iữa bà L và bà Th là 

ho n to n tự n u ện, hợp ph p. Tron  qu  trình tham  ia t  tụn  v  tại phiên tòa 

hôm nay, c  bà Th và bà L đều x c nhận đún  s  tiền nợ   c l   445.000.000 

đồn , tiền lãi l  144.625.000 đồn ; tổn  cộn  c    c v  lãi l  589.625.000 đồn . 

Vì vậ  bà Th  êu cầu bà L ph i tr  hết s  tiền trên l  có căn cứ, phù hợp với 

Điều 463, 466, 468  ộ luật dân sự. 

- Xét việc n u ên đơn rút  êu cầu khởi kiện đ i với s  tiền lãi 

105.375.000đ là sự tự n u ện của n u ên đơn nên cần chấp nhận.  

 - Về phươn  thức thanh to n: Bà L trình b   do ho n c nh kinh tế khó 

khăn nên xin được tr   óp mỗi th n  5.000.000 đồn  cho đến khi hết s  nợ nói 
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trên. Bà Th khôn  chấp nhận v   êu cầu bà L ph i tr  hết một lần s  tiền trên. 

Do c c đươn  sự khôn  thỏa thuận được phươn  thức tr  nợ nên chấp nhận  êu 

cầu của bà Th, buộc bà L ph i tr  nợ một lần s  tiền trên. 

[3] Về  n phí: Bà Trần Thị L ph i chịu  n phí dân sự sơ thẩm l :  

20.000.000đ + (589.625.000đ – 400.000.000đ)x 4% = 27.585.000  đồn  

Bà Lê Thị Thanh Th khôn  ph i chịu  n phí dân sự sơ thẩm; 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Áp dụn  Điều 463, 466, 468  ộ luật dân sự 2015; Điều 217  ộ luật t  tụn  

dân sự; kho n 3 Điều 45 Luật Hôn nhân v   ia đình; N hị qu ết s  

326/2016/U TVQH14 n    30/12/2016 của Ủ  ban Thườn  vụ Qu c hội qu  

định về mức thu, miễm,  i m, thu, nộp, qu n lý v  sử dụn   n phí v  lệ phí Tòa 

 n, tu ên xử: 

1. Chấp nhận  êu cầu khởi kiện của b  Lê Thị Thanh Th.  

- Đình chỉ một phần  êu cầu khởi kiện của n u ên đơn đ i với s  tiền lãi 

105.375.000 đồn . 

-  uộc b  Trần Thị L ph i tr  cho b  Lê Thị Thanh Th, ông Ngu ễn Anh 

Hùng s  tiền 589.625.000 đồn  (Năm trăm t m mưới chín triệu s u trăm hai 

mươi lăm n hìn đồn ). 

2. Về  n phí:  

-  uộc bà Trần Thị L ph i chịu  n phí dân sự sơ thẩm l : 27.585.000 đồn  

(Hai mươi b   triệu năm trăm t m mươi lăm n hìn đồn ). 

 - Bà Lê Thị Thanh Th khôn  ph i chịu  n phí dân sự sơ thẩm; ho n tr  lại 

cho bà Th s  tiền 15.900.000 đồn  tiền tạm ứn   n phí đã nộp ( L s  9883 ngày 

17/12/2018 của Chi cục Thi h nh  n dân sự thị xã Hươn  Tr , tỉnh Thừa Thiên 

Huế) 

3. Kể từ khi có đơn  êu cầu thi h nh  n, nếu bên ph i thi h nh  n khôn  

chịu thi h nh c c kho n tiền nói trên thì h n  th n  bên ph i thi h nh  n còn 

ph i chịu một kho n lãi suất qu  định tại kho n 2 Điều 468  ộ luật dân sự 2015. 

4. Trườn  hợp Qu ết định được thi h nh theo qu  định tại Điều 2 Luật Thi 

h nh  n dân sự, n ười được thi h nh  n dân sự, n ười ph i thi h nh  n dân sự có 

qu ền tho  thuận thi h nh  n, qu ền  êu cầu thi h nh  n, tự n u ện thi h nh  n 

hoặc bị cưỡn  chế thi h nh  n theo qui định tại c c Điều 6, 7 v  9 Luật thi hành 

 n dân sự; thời hiệu thi h nh  n được thực hiện theo qu  định tại Điều 30 Luật 

Thi h nh  n dân sự. 

Án xử sơ thẩm côn  khai b o cho c c đươn  sự có qu ền kh n  c o b n  n 

tron  hạn 15 n    kể từ n    tu ên  n.  
 

CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN 
Nơi nhận: 

- Các đương sự 

- TAND tỉnh TT- Huế ;  

- VKSND TX Hương Trà; 

- Chi cục THA dân sự TX Hương Trà; 

- Lưu HS; lưu án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

VŨ VĂN MINH 

 


